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1 2 54222430025 Bùi Tiến Dũng 12/05/1982 02DS17B1 - Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

2 2 2213360112 Lương Huỳnh Gia Huy 01/06/2006 02DS14C1 Tp. Hcm Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

3 2 54222430007 Dương Phi Long 09/05/1990 02DS17B1 TP.HCM Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

4 2 54222420032 Phạm Thị Thuỳ Trang 20/03/2001 02DS17A1 An Giang Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

5 2 2213360257 Trần Quốc Hào 25/3/2006 02DD14C1 Đồng Nai Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

6 2 54222410030 Nguyễn Bảo Kim Khánh 06/11/2009 02DD17C1 TP. HCM Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

7 2 54222530007 Nguyễn Thị Hà Thu 26/10/1994 02DD18B1 Phú Yên Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

8 2 54232430011 Nguyễn Tuấn Anh 11/07/1995 02KT17E1 Quảng Bình Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

9 2 54222420005 Trần Thị Bảo Chân 13/04/2001 02KT17A1 An Giang Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

10 2 54232530006 Nguyễn Sĩ Đạt 16/04/1996 02KT18E1 Bình Thuận Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

11 2 54222410048 Lê Thị Khánh Hòa 14/06/1994 02KT17E1 TP. HCM Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

12 2 54232520014 Lâm Thị Thảo Nguyên 11/05/2002 02KT18E1 Kiên Giang Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

13 2 54232320009 Lê Thị Như Nguyệt 14/04/1997 02KT16E1 Đồng Nai Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

14 2 54222420098 Nguyễn Thị Thùy Tiên 30/05/2005 02KT17E1 TP.HCM Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

15 2 TVU1222031 Phan Thị Hồng Dung 22/07/1993 DE22KT8014 Tp.Hcm Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

16 2 54232320006 Nguyễn Phương Ngân 04/02/1997 02DN16E1 Vũng Tàu Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

17 2 54232520031 Ngô Thị Yến Nhi 16/01/2007 02DN18E1 Tp.HCM Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

18 2 54232520009 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 06/01/2002 02DN18E1 - Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

19 2 54232420008 Trần Thị Hoài Phương 10/08/1993 02DN17E1 Đồng Nai Nhóm 3 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 403 Nguyễn Đức Hiển

20 2 216020781 Trần Thị Mỹ Duyên - - - Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

21 2 2223180077 Trần Trung Thiện 26/06/1989 02YS15B1 Tây Ninh Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

22 2 54222420037 Phạm Châu Đạt 21/08/1998 02YS17B1 Ninh Thuận Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

23 2 54222420079 Lê Quốc Đạt 10/01/2000 02YS17B1 Đồng Tháp Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

24 2 NH21218 Trương Thị Như Hảo 23/06/2003 - Long An Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

25 2 54222430023 Trần Đặng Ngọc Hiếu 17/08/1986 02YS17B1 TP.HCM Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

26 2 54222420010 Mai Trung Hiếu 28/05/2000 02YS17B1 Đồng Nai Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy
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27 2 54222520001 Đặng Thị Hương 31096 02DD18B1 Thừa Thiên Huế Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

28 2 54222520008 Đào Quốc Khôi 10/09/2001 02YS18B1 Sóc Trăng Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

29 2 54222410040 Phan Tấn Lộc 02/05/2009 02DD17C1 TP.HCM Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

30 2 54222410160 Huỳnh Đức Lương 14/02/2003 02YS17D1 Bạc Liêu Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

31 2 54222420095 Võ Trọng Nghĩa 04/10/1996 02DD17B1 TP.HCM Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

32 2 2223360429 Dương Nguyệt Nhi 24/06/2007 02DD15C1 Tp.Hcm Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

33 2 2213360019 Trần Thị Hoàng Như 14/12/2002 02MK14D1 Đăk Lăk Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

34 2 54222420088 Xà Thị Kim Phương 29/06/1996 02YS17B1 Bình Thuận Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

35 2 54222420047 Huỳnh Ký Quân 23/04/1992 02DD17B1 TP.HCM Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

36 2 54222430033 Nguyễn Nhã Quyên 05/07/2003 02DD17B1 Tiền Giang Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

37 2 54222420081 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/12/2006 02YS17A1 Lâm Đồng Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

38 2 54222420092 Nguyễn Hữu Thiên 06/08/1998 02YS17B1 Thanh Hóa Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

39 2 2213360205 Nguyễn Ngọc Kim Thoa 21/11/2006 02DD14C1 Tp.Hcm Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

40 2 54222410022 Trần Anh Thư 08/03/2003 02DD17D1 TP. HCM Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

41 2 54222410044 Nguyễn Thị Thảo Trang 14/06/2004 02YS17D1 Bình Phước Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

42 2 2223360266 Trần Thị Thu Trúc 28/10/2004 02YS15D1 Tp Hcm Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

43 2 2223360123 Nguyễn Thị Cẩm Tú 14/02/2007 02DD15C1 Tp.Hcm Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

44 2 54222420099 Phùng Trúc Vy 09/08/1994 02DD17B1 Tp.HCM Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy

45 2 2223240254 Lý Phương Yến 15/09/1994 02YS15B1 Bạc Liêu Nhóm 4 CN 15/03/2026
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 404 Trần Thị Minh Thúy
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